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III.2 HỆ ĐẠI HỌC LỚP CHỌN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO  

1. Ngành: Khoa học Hàng hải (D840106) - Chuyên ngành Điều khiển tàu biển (CH101) 

     Tổng cộng: 120 TC 
   

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   

  Học trước   Học trước 

1. Những NLCB của CN ML1 (19106-2TC)   1. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201-2TC) 19106 

2. Những NLCB của CN ML2 (19109-3TC)   2. Đường lối CM của ĐCSVN (19301-3TC) 19201 

3. Tiếng Anh 1 (25111-5TC)   3. Tiếng Anh 3 (25113-5TC)   

4. Tiếng Anh 2 (25112-5TC)   4. Anh văn chuyên ngành hàng hải (25458-3TC)   

    5. Giới thiệu chuyên ngành ĐKTB (11121E-2TC)   

HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4   

  Học trước   Học trước 

1. Toán cao cấp (18124E-4TC) 
 

1. Cơ lý thuyết (18405E-3TC) 18124E 

2. Vật lý 1 (18201E-3TC) 
 

2. Máy tàu thủy (12117E-2TC)   

3. Điện tàu thủy 1 (13171E-2TC) 
 

3. Khí tượng Hải dương (11106E-3TC)   

4. An toàn lao động hàng hải (11103E-2TC) 
 

4. Thông tin liên lạc hàng hải (11234E-3TC)   

5. Luật biển (11402E-2TC) 
 

5. Thủy nghiệp - thông hiệu (11123E-4TC)   

6. Pháp luật đại cương (11401E-2TC) 
 

6. Thiết kế tàu (23126E-2TC)   

HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6   

  Học trước   Học trước 

1. Máy vô tuyến điện hàng hải (11235E-5TC) 11234E 1. Địa văn hàng hải 2 (11232E-4TC) 11231E 

2. Luật hàng hải (11464E-3TC) 
 

2. Ổn định tàu (11124E-4TC)   

3. Quy tắc PN đâm va trên biển (11111E-3TC) 
 

3. Thiên văn hàng hải (11233E-3TC)   

4. Địa văn hàng hải 1 (11231E-3TC) 
 

4. Máy điện hàng hải (11236E-4TC)   

5. La bàn từ (11107E-2TC) 
 

5. Kinh tế khai thác thương vụ (11406E-2TC)   

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8   

I. Bắt buộc: 15 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Vận chuyển hàng hóa (11237E-4TC) 11124E 1. Học phần tốt nghiệp (11510E-10TC)   

2. Điều động tàu (11238E-4TC) 
 

    

3. PL quốc tế về an toàn hàng hải (11449E-3TC) 
 

    

4. Lập kế hoạch chuyến đi (11221E-2TC) 
 

    

5. Bảo hiểm Hàng hải (11454E-2TC)       

 

 



 

2. Ngành: Khoa học Hàng hải (D840106) - Chuyên ngành: Khai thác máy tàu biển (CH102) 

     Tổng cộng: 120 TC 

HỌC KỲ 1 (15 TC)   HỌC KỲ 2 (17 TC)   

  Học trước   Học trước 

1. Tiếng Anh 1 (25111-5TC) 
 

1. Tiếng Anh 3 (25113-5TC)   

2. Tiếng Anh 2 (25112-5TC) 
 

2. Tiếng Anh 4 (25114-3TC)   

3. Những NLCB của CN ML1 (19106-2TC) 
 

3. Toán cao cấp (18124E-4TC)   

4. Những NLCB của CN ML2 (19109-3TC) 19106 4. Vật lý 1 (18201E-3TC)   

  
 

5. Nhập môn về kỹ thuật (12113E-2TC)   

HỌC KỲ 3 (16 TC)   HỌC KỲ 4 (17 TC)   

  Học trước   Học trước 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201-2TC) 19106 1. Đường lối CM của ĐCSVN (19301-3TC) 19201 

2. Sức bền vật liệu (18504E-3TC) 18405E 2. Hình họa - Vẽ kỹ thuật (18304E-3TC)   

3. Vật liệu kỹ thuật (22501E-3TC) 
 

3. Lý thuyết điều khiển TĐ (12401E-3TC) 18124E;18201E 

4. Cơ lý thuyết (18405E-3TC) 18124E 4. Thiết bị kỹ thuật đo (12106E-2TC)   

5. Tin học văn phòng (17102E-3TC) 
 

5. Kỹ thuật gia công cơ khí (22502E-3TC) 22501E 

6. Thực tập cơ khí (20101-2TC) 
 

6. Nhiệt kỹ thuật (12101E-3TC) 18124E;18201E 

HỌC KỲ 5 (18 TC)   HỌC KỲ 6 (17 TC)   

  Học trước   Học trước 

1. Máy lạnh và TB trao đổi nhiệt (12115E-3TC) 12101E 1. Các hệ thống trên tàu thủy (12216E-3TC) 12215E 

2. Nồi hơi Tua bin TT (12214E-3TC) 12101E 2. QT công tác diesel tàu thủy (12218E-4TC) 12101E;12217E 

3. Máy phụ tàu thủy (12215E-3TC) 12101E 3. Hệ thống tự động tàu thủy (12208E-3TC) 12401E 

4. Kết cấu diesel tàu thủy (12217E-4TC) 
 

4. Luật HH và An toàn LĐ (12116E-3TC)   

5. Máy điện - Thiết bị điện (13114E-3TC) 
 

5. Tin học CN MKT (12107E-2TC)   

6. Pháp luật đại cương (11401E-2TC) 
 

6. Điện tàu thủy 1 (13171E-2TC)   

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8 (16 TC)   

  Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Thực tập tốt nghiệp (12503E-4TC) 
 

1. Khai thác hệ động lực TT (12220E-4TC) 12218E 

  
 

2. Bảo dưỡng máy phụ TT (12219E-4TC) 12215E;12217E 

  
 

3. Điện tàu thủy 2 (13173E-2TC) 13114E 

  
 

II. Tự chọn tốt nghiệp: 6/12 TC   

  
 

1. Đồ án tốt nghiệp (12211E-6TC) 12503E 

    2. Máy phụ tổng hợp (12212E-3TC) 12503E 

    3. Động lực tổng hợp (12213E-3TC) 12503E 

 



 

3. Ngành: Kỹ thuật điều khiển & TĐH (D520216) - Chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp (H105) 

     Tổng cộng: 120 TC            Bắt buộc: 94 TC              Tự chọn tối thiểu: 20 TC            Tốt nghiệp: 6 TC 

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 11 TC Học trước 

1. Những NLCB của CN ML1 (19106H-2TC)   1. Những NLCB của CNML2 (19109H-3TC) 19106H 

2. Toán cao cấp (18124H-4TC)   2. Lý thuyết mạch (13422H-3TC)   

3. Vật lý 2 (18202H-3TC)   3. Vật liệu & khí cụ điện (13150H-3TC)   

4. Giới thiệu ngành (13110H-2TC)   4. An toàn điện (13421H-2TC)   

5. Pháp luật đại cương (11401H-2TC)   II. Tự chọn   

II. Tự chọn   1. Anh văn 2 (25112H-5TC)   

1. Anh văn 1 (25111H-5TC)   2. Tin học đại cương (17334H-3TC)   

2. Quản trị doanh nghiệp (28214H-3TC)   3. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC)   

3. Môi trường và bảo vệ MT (26101H-2TC)       

HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4   

I. Bắt buộc: 12 TC Học trước I. Bắt buộc: 16 TC Học trước 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201H-2TC) 19106H 1. Đường lối CM của Đảng (19301H-3TC) 19201H 

2. LT điều khiển tự động (13434H-3TC) 
 

2. Điện tử công suất (13350H-4TC) 13101H;13330H 

3. Điện tử tương tựH-số (13330H-3TC) 
 

3. Cơ sở truyền động điện (13103H-3TC) 13101H 

4. Máy điện (13101H-4TC) 
 

4. Kỹ thuật vi điều khiển (13305E-3TC)   

II. Tự chọn 
 

5. Kỹ thuật đo lường (13307H-3TC) 13330H 

1. Anh văn 3 (25113H-5TC) 
 

II. Tự chọn   

2. Kỹ thuật lập trình C (17206H-3TC) 
 

    

3. Vẽ kỹ thuật cơ bản 1 (18302H-2TC) 
 

    

HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6   

I. Bắt buộc: 14 TC Học trước I. Bắt buộc: 13 TC Học trước 

1. KT điều khiển thuỷ khí (13313E-3TC) 13330H;13150H 1. Cung cấp điện (13352H-4TC) 13150H;13101H 

2. Điều khiển quá trình (13309E-3TC) 13307H 2. PLC (13314E-3TC)   

3. Đồ án 1 (13321H-2TC) 13307H 3. Điều khiển Robot (13316E-3TC) 13103H;13350H 

4. Điều khiển hệ điện cơ (13311H-3TC) 13103H;13350H 4. ĐK sản xuất tích hợp MT (13312H-3TC) 13307H 

5. Thực tập (13354H-3TC) 13350H II. Tự chọn   

II. Tự chọn 
 

1. Biến tần công nghiệp (13336H-2TC) 13350H 

1. TACN Kỹ thuật điện (25408H-3TC) 
 

2. Kỹ năng mềm 2 (29102H-2TC)   

2. Xử lý số tín hiệu (13334H-3TC) 13307H 3. Mô hình hoá hệ thống (13326H-2TC) 13434H;13311H 

3. Anh văn 4 (25114H-3TC) 
 

4. Tự động hoá quá trình SX (13319H-2TC)   

4. ĐK logic và ứng dụng (13303H-3TC) 13330H;13150H     

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8   

I. Bắt buộc: 11 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. TB điện điện tử máy CN (13318H-4TC) 13103H 1. Thực tập tốt nghiệp (13355H-4TC)   

2. Điều khiển số (13310H-3TC) 13434H;13305H 2. Đồ án tốt nghiệp (13329H-6TC)   

3. Đồ án 2 (13322H-2TC) 13311H;13314H     

4. Hệ thống thông tin CN (13320E-2TC)       

 



 

4. Ngành: Công nghệ thông tin (D480201)- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (H114) 

     Tổng cộng: 120 TC            Bắt buộc: 101 TC              Tự chọn tối thiểu: 13 TC            Tốt nghiệp: 6 TC 

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   

I. Bắt buộc: 16 TC Học trước I. Bắt buộc: 14 TC Học trước 

1. Toán cao cấp (18124H-4TC) 
 

1. Những NLCB của CN ML 2 (19109H-3TC) 19106H 

2. Những NLCB của CN ML 1 (19106H-2TC) 
 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201H-2TC) 19106H 

3. Giới thiệu ngành CNTT (17200H-2TC) 
 

3. Kỹ thuật lập trình C (17206H-3TC)   

4. Toán rời rạc (17232H-2TC) 
 

4. Kiến trúc máy tính & TBNV (17302H-3TC)   

5. Tin học đại cương (17334H-3TC) 
 

5. Cơ sở dữ liệu (17426H-3TC)   

6. Pháp luật đại cương (11401H-2TC) 
 

II. Tự chọn   

  
 

1. Quản trị doanh nghiệp (28214H-3TC)   

  
 

2. Anh văn cơ bản 2 (25111H-5TC)   

  
 

3. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC)   

HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4   

I. Bắt buộc: 14 TC Học trước I. Bắt buộc: 14 TC Học trước 

1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (17233H-3TC) 17206H 1. Phân tích và thiết kế hệ thống  (17427H-3TC) 17426H 

2. Nhập môn công nghệ PM (17432H-2TC) 
 

2. An toàn và bảo mật thông tin (17212E-3TC) 17233H 

3. Lập trình hướng đối tượng (17236H-3TC) 17206H 3. Java cơ bản (17523H-3TC) 17233H 

4. Mạng máy tính (17506H-3TC) 
 

4. Thực tập CSDL (17415H-3TC) 17426H 

5. ĐL cách mạng của Đảng (19301H-3TC) 19201H 5. Bảo trì hệ thống (17304H-2TC) 17232H 

II. Tự chọn 
 

II. Tự chọn   

1. Lập trình Python (17230H-3TC) 
 

1. Nguyên lý hệ điều hành (17303H-2TC)   

2. Anh văn cơ bản 2 (25112H-5TC) 
 

2. Anh văn cơ bản 3 (25113H-5TC)   

3. Đồ họa máy tính (17211H-3TC) 
 

3. Thương mại điện tử (17543H-3TC)   

HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6   

I. Bắt buộc: 12 TC Học trước I. Bắt buộc: 12 TC Học trước 

1. Lập trình Windows  (17535H-3TC) 17206H 1. Xử lý ảnh (17221H-3TC) 17236H 

2. PT ứng dụng mã nguồn mở (17314H-3TC) 
 

2. Hệ thống nhúng (17337H-3TC)   

3. Trí tuệ nhân tạo  (17234H-3TC) 17233H 3. TT PT ứng dụng trên nền web (17544H-3TC) 17415H 

4. Kỹ thuật vi xử lý (17301H-3TC) 17302H 4. Lập trình thiết bị di động (17423E-3TC) 17206H 

II. Tự chọn 
 

II. Tự chọn   

1. Điện toán đám mây (17419H-3TC) 
 

1. BD DL dạng bán CT và ứng dụng (17428H-3TC) 17426H 

2. Thiết kế và quản trị mạng (17509H-3TC) 17506H 2. Phân tích TKHT hướng đối tượng (17430H-3TC)   

  
 

3. Lập trình mạng (17507E-3TC) 17506H 

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8   

I. Bắt buộc: 9 TC Học trước I. Bắt buộc: 4 TC Học trước 

1. Thị giác máy tính (17226E-3TC) 17221H 1. Thực tập tốt nghiệp (17914H-4TC)   

2. Công nghệ Internet of Things (17332H-3TC) 17506H II. Tự chọn tốt nghiệp: 6/12 TC   

3. Tiếp thị trực tuyến (17542H-3TC) 
 

1. Đồ án tốt nghiệp (17902H-6TC)   

II. Tự chọn   2. Các hệ cơ sở tri thức (17225H-3TC) 17234H 

1. Robot và các HT thông minh (17333H-3TC)   3. XD và phát triển dự án CNTT (17911H-3TC) 17427H 

2. An ninh mạng (17540H-3TC) 17506H     

3. Dữ liệu lớn (17431H-3TC)       

4. Kỹ thuật học sâu và ứng dụng (17231H-3TC)       

 



 

5. Ngành: Kinh tế vận tải (D840104) - Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển CLC (H401) 

     Tổng cộng: 120 TC            Bắt buộc: 84 TC              Tự chọn tối thiểu: 30 TC            Tốt nghiệp: 6 TC 

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Toán chuyên đề (18125H-3TC) 
 

1. Kinh tế vĩ mô (15102H-3TC) 15101H 

2. Những NLCB của CN ML1 (19106H-2TC) 
 

2. Những NLCB của CN ML2 (19109H-3TC) 19106H 

3. Kinh tế vi mô (15101H-3TC) 
 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201H-2TC) 19106H 

4. Tài chính tiền tệ (28301H-3TC) 
 

4. Pháp luật đại cương (11401H-2TC)   

5. Giới thiệu ngành (15115H-2TC) 
 

II. Tự chọn   

II. Tự chọn 
 

1. Anh văn cơ bản 1 (25111H-5TC)   

1. Tin học văn phòng (17102H-3TC) 
 

2. Kinh tế công cộng (15103H-3TC)   

2. Quan hệ kinh tế quốc tế (15640H-3TC) 
 

3. Môi trường và bảo vệ MT (26101H-2TC)   

HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4   

I. Bắt buộc: 10 TC Học trước I. Bắt buộc: 11 TC Học trước 

1. Đường lối cách mạng của Đảng (19301H-3TC) 19201H 1. Địa lý vận tải (15301H-2TC) 15101H 

2. Nguyên lý kế toán (28108H-3TC) 28301H 2. Shipping Economics (15326E-3TC)   

3. Thuế vụ (28307H-2TC) 
 

3. Logistics và vận tải ĐPT (15815H-3TC)   

4. Kinh tế lượng (15105H-3TC) 18125H 4. Giao dịch thương mại quốc tế (15635H-3TC)   

II. Tự chọn 
 

II. Tự chọn   

1. Anh văn cơ bản 2 (25112H-5TC) 
 

1. Công trình cảng (16234H-2TC)   

2. Văn hóa kinh doanh (28239H-3TC) 
 

2. Pháp luật thương mại quốc tế (15631H-3TC)   

3. Nguyên lý thống kê (15117H-2TC) 18125H 3. Anh văn cơ bản 3 (25113H-5TC)   

4. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC) 
 

4. Thương mại điện tử (15618H-2TC)   

  
 

5. Pháp luật kinh tế (11469H-2TC)   

HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 11 TC Học trước 

1. Luật vận tải biển (15322H-3TC) 
 

1. Port Planning and Operations (15310E-5TC) 15305E 

2. Port Economics (15305E-2TC) 15326E 2. Đại lý tàu và giao nhận HH (15329H-3TC) 15102H 

3. Nghiệp vụ hải quan (15610H-2TC) 
 

3. Quản lý tàu (15327H-3TC) 15326E 

4. Lý thuyết & kết cấu tàu thủy (23127H-2TC) 
 

II. Tự chọn   

5. Máy nâng chuyển (22347H-2TC) 
 

1. Thị trường chứng khoán (28103H-2TC) 15102H 

6. Thực tập cơ sở ngành KTB (15381H-2TC) 
 

2. Nghiệp vụ kho hàng (30101H-2TC)   

II. Tự chọn 
 

3. Kỹ năng mềm 2 (29102H-2TC)   

1. Đại cương hàng hải (11110H-2TC) 
 

4. Kinh tế phát triển (15113-2TC)   

2. Kế toán doanh nghiệp (28109H-2TC) 
 

5. Anh văn cơ bản 4 (25114H-3TC)   

3. Quản trị doanh nghiệp (28214H-3TC) 
 

    

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8   

I. Bắt buộc: 12 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Ship Management and Operations (15131E-5TC) 15327H 1. Thực tập chuyên ngành KTB (15382H-4TC)   

2. Bảo hiểm hàng hải (15308H-2TC) 15326E 2. TT và báo cáo tốt nghiệp (15383H-6TC)   

3. PT HĐKT trong VTB (15131H-3TC) 
 

    

4. Quản trị CL chuỗi cung ứng (15811H-2TC) 
 

    

II. Tự chọn 
 

    

1. Toán kinh tế (15205H-3TC) 18125H     

2. Marketing Logistics (15801H-3TC) 
 

    

3. Quản trị dự án (28217H-3TC) 15102H     

 



 

6. Ngành: Kinh doanh quốc tế (D340120) - Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương CLC (H402) 

     Tổng cộng: 120 TC            Bắt buộc: 93 TC              Tự chọn tối thiểu: 21 TC            Tốt nghiệp: 6 TC 

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Toán chuyên đề (18125H-3TC) 
 

1. Kinh tế vĩ mô (15102H-3TC) 15101H 

2. Những NLCB của CN ML1 (19106H-2TC) 
 

2. Những NLCB của CN ML2 (19109H-3TC) 19106H 

3. Kinh tế vi mô (15101H-3TC) 
 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201H-2TC) 19106H 

4. Tài chính tiền tệ (28301H-3TC) 
 

4. Pháp luật đại cương (11401H-2TC)   

5. Giới thiệu ngành (15115H-2TC) 
 

II. Tự chọn   

II. Tự chọn 
 

1. Anh văn cơ bản 1 (25111H-5TC)   

1. Tin học văn phòng (17102H-3TC) 
 

2. Kinh tế công cộng (15103H-3TC)   

2. Quan hệ kinh tế quốc tế (15640H-3TC) 
 

3. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC)   

  
 

4. Môi trường và bảo vệ MT (26101H-2TC)   

HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 13 TC Học trước 

1. Đường lối cách mạng của Đảng (19301H-3TC) 19201H 1. Tổng quan về logistics (15802H-3TC)   

2. Nguyên lý thống kê (15117H-2TC) 18125H 2. Giao dịch thương mại quốc tế (15635E-3TC)   

3. Nguyên lý kế toán (28108H-3TC) 28301H 3. Khoa học giao tiếp (15607H-2TC)   

4. Thuế vụ (28307H-2TC) 
 

4. Kinh tế quốc tế (15632H-3TC)   

5. Kinh tế lượng (15105H-3TC) 18125H 5. Thương mại điện tử (15618H-3TC)   

II. Tự chọn 
 

II. Tự chọn   

1. Anh văn cơ bản 2 (25112H-5TC) 
 

1. Anh văn cơ bản 3 (25113H-5TC)   

2. Văn hóa kinh doanh (28239H-3TC) 
 

2. Quản trị doanh nghiệp (28214H-3TC)   

HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6   

I. Bắt buộc: 13 TC Học trước I. Bắt buộc: 14 TC Học trước 

1. Đàm phán thương mại quốc tế (15627H-2TC) 
 

1. Chính sách TM quốc tế (15633H-4TC)   

2. Đầu tư nước ngoài (15605H-4TC) 
 

2. Marketing quốc tế (28237E-3TC)   

3. Pháp luật kinh doanh quốc tế (15636H-3TC) 
 

3. Bảo hiểm trong NT (15619H-2TC)   

4. Tín dụng và tài trợ TM quốc tế (15617H-2TC) 
 

4. Nghiệp vụ hải quan (15610H-2TC)   

5. Thực tập cơ sở ngành (15645H-2TC) 
 

5. PT HĐKT trong KTN (15132H-3TC)   

II. Tự chọn 
 

II. Tự chọn   

1. Kế hoạch KD trong TM quốc tế (15620H-2TC) 
 

1. Kinh tế VC đường biển (15326H-3TC)   

2. Kế toán doanh nghiệp 1 (28119H-2TC) 28108 2. Quản trị chiến lược (28209H-3TC)   

HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8   

I. Bắt buộc: 12 TC Học trước I. Bắt buộc: 10 TC Học trước 

1. Kinh doanh quốc tế (15626H-3TC) 
 

1. Thực tập chuyên ngành (15646H-4TC)   

2. Thanh toán quốc tế (15601E-5TC) 
 

2. TT và báo cáo tốt nghiệp (15647H-6TC)   

3. Giao nhận vận tải quốc tế (15608E-4TC) 
 

    

II. Tự chọn 
 

    

1. Nghiệp vụ kho hàng (30101H-2TC) 
 

    

2. Địa lý vận tải (15301H-2TC) 15101H     

 


